
Nam Nữ Hệ số lương

Chức danh 

nghề nghiệp 

hiện giữ

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11

1 Vũ Thị Hồng Lê 04/01/1973 Giảng viên Khoa Tổng hợp Trưởng khoa 4,98

Giảng viên 

CĐSP hạng 

III

V.07.08.22

Phụ lục 6

Mức lương hiện hưởng

DANH SÁCH

  VIÊN CHỨC ĐĂNG KÝ DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM (HẠNG III) LÊN CHỨC DANH 

NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM (HẠNG II) NĂM 2025

(Kèm theo Đề án số: ….../ĐA-CĐBK  ngày      tháng     năm 2025 của Trường Cao đẳng Bắc Kạn)

Ghi chúTT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hoặc 

chức danh 

công tác

Cơ quan đơn 

vị đang làm 

việc

Vị trí việc làm đang 

thực hiện


